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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Cho đường tròn (𝐶) : (𝑥 − 4)2 + (𝑦 − 5)2 = 36. Phân loại lần lượt 𝑥 = 10, 𝑥 = 4, 𝑥 = 15, 𝑦 = 5 là

A. Tiếp xúc; cắt hai điểm; ở ngoài; cắt hai điểm B. Tiếp xúc; ở ngoài; ở ngoài; tiếp xúc

C. Tiếp xúc; cắt hai điểm; tiếp xúc; ở ngoài D. Cắt hai điểm; tiếp xúc; ở ngoài; cắt hai điểm

Câu 2. Một chiếc cổng hình parabol rộng 12 m và cao 9 m. Chiều cao của cổng tại điểm cách trục đối xứng 2 
m bằng

A. 9 m B. 1 m C. 8 m D. 7 m

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình 𝑥2 − 15𝑥 + 44 > 0 là

A. (−∞; 4] ∪ [11;+∞) B. (4; 11) C. ℝ D. (−∞; 4) ∪ (11;+∞)

Câu 4. Trong mặt phẳng 𝑂𝑥𝑦, cho 𝑑1 : 5𝑥 − 4𝑦 − 24 = 0 và 𝑑2 : 4𝑥 − 2𝑦 − 18 = 0. Định thức 𝐷 = 𝑎1𝑏2 −
𝑎2𝑏1 bằng

A. 12 B. 6 C. −6 D. −26

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. Điều kiện để phương trình 
√
𝑥 + 28 = 𝑥 − 2 có nghiệm là 𝑥 ≥ 𝑎. Tìm 𝑎.

Câu 6. Hàm số 𝑦 = 𝑥 − 4
𝑥 − 5

 không xác định tại 𝑥 = 𝑎. Tìm 𝑎.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Một quả pháo hoa được phóng lên từ một giàn phóng. Độ cao của vật so với mặt đất, tính bằng m, được 

mô hình hoá bởi ℎ(𝑡) = −5𝑡2 + 10𝑡 + 120, trong đó 𝑡 là thời gian tính bằng giây kể từ lúc ném. Tính độ cao 

lớn nhất vật đạt được.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Cho hàm số 𝑓(𝑥) = −(𝑥 − 3)2 − 2. Tính 𝑓(2).
...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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